
PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SLĐTBXH ngày          /7/2024 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)
Đvt: đồng

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

Văn phòng
 Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh

Đắk Nông

Tổng cộng

Trong đó Trong đó

 ngân sách Trung
ương

Ngân sách địa
phương

Ngân sách địa
phương

A B 1=2+5+6 2=3+4 3 4 5
A DỰ TOÁN THU 0 0 0 0 0

Thu lệ phí 0
Thu sự nghiệp 0

B DỰ TOÁN CHI 10.547.000.000 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000 425.000.000
I Chi từ số thu được để lại: 0 0 0 0 0
II Chi do NSNN cấp: 10.547.000.000 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000 425.000.000
1 Chương trình mục tiêu quốc gia 10.547.000.000 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000 425.000.000

1.1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 4.088.000.000 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000 0

1.1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm 4.088.000.000 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000 0

1.1.1.
1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững (MSCT: 0470) 4.088.000.000 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000 0

1.1.1.
1.1

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm
bền  vững  (MSCT:  0470;  MSDA:  0474);  (L070-
K098)

2.104.000.000 2.104.000.000 2.104.000.000 0 0

a
Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng
nghèo, vùng khó khăn

2.104.000.000 2.104.000.000 2.104.000.000 0

1.1.1.
1.2

Dự án 7: Nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá
chương trình (MSCT: 0470; MSDA: 0477); (L070-
K098)

1.984.000.000 1.984.000.000 1.804.000.000 180.000.000 0

a Nâng cao năng lực 400.000.000 400.000.000 220.000.000 180.000.000
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b Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 1.584.000.000 1.584.000.000 1.584.000.000 0

1.2 Chi sự nghiệp kinh tế (L280) 5.476.000.000 5.051.000.000 4.950.000.000 101.000.000 425.000.000

1.2.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm 5.476.000.000 5.051.000.000 4.950.000.000 101.000.000 425.000.000

1.2.1.
1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững (MSCT: 0470) 5.466.000.000 5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000 425.000.000

1.2.1.
1.1

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm
bền  vững  (MSCT:  0470;  MSDA:  0474);  (L280-
K338)

5.466.000.000 5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000 425.000.000

a Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 5.466.000.000 5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000 425.000.000

1.2.1.
2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0

1.2.1.
2.2

Dự án  10:  Truyền  thông,  tuyên  truyền,  vận  động
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện
chương trình

10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0

a
Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo,
tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

10.000.000 10.000.000 10.000.000

1.3 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin (L160) 983.000.000 983.000.000 893.000.000 90.000.000 0

1.3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu
trách nhiệm 983.000.000 983.000.000 893.000.000 90.000.000 0

1.3.1.
1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững (MSCT: 0470) 983.000.000 983.000.000 893.000.000 90.000.000 0

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

Văn phòng
 Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh

Đắk Nông

Tổng cộng

Trong đó Trong đó

 ngân sách Trung
ương

Ngân sách địa
phương

Ngân sách địa
phương

A B 1=2+5+6 2=3+4 3 4 5
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1.3.1.
1.1

Dự án  6:  Truyền  thông  và  giảm nghèo  thông  tin
(MSCT: 0470; MSDA: 0476); (L160-K171) 983.000.000 983.000.000 893.000.000 90.000.000 0

a Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 983.000.000 983.000.000 893.000.000 90.000.000 0

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

Văn phòng
 Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh

Đắk Nông

Tổng cộng

Trong đó Trong đó

 ngân sách Trung
ương

Ngân sách địa
phương

Ngân sách địa
phương

A B 1=2+5+6 2=3+4 3 4 5
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PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG SỞ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH
ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SLĐTBXH ngày          /7/2024 của Sở Lao động -
TB&XH tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

 ngân sách
Trung ương

Ngân sách địa
phương

A B 2=3+4 3 4
A DỰ TOÁN THU 0 0 0

Thu lệ phí
Thu sự nghiệp

B DỰ TOÁN CHI 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000
I Chi từ số thu được để lại: 0 0
II Chi do NSNN cấp: 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000
1 Chương trình mục tiêu quốc gia 10.122.000.000 9.751.000.000 371.000.000

1.1 Chi sự nghiệp đào tạo (L070) 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000

1.1.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000

1.1.1.
1

Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo
bền vững (MSCT: 0470) 4.088.000.000 3.908.000.000 180.000.000

1.1.1.
1.1

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm  bền  vững  (MSCT:  0470;  MSDA:  0474);
(L070-K098)

2.104.000.000 2.104.000.000 0

a
Tiểu  dự  án  1:  Phát  triển  giáo  dục  nghề  nghiệp
vùng nghèo, vùng khó khăn

2.104.000.000 2.104.000.000 0

1.1.1.
1.2

Dự án 7: Nâng cao năng lực, giám sát và đánh
giá chương trình (MSCT: 0470; MSDA: 0477);
(L070-K098)

1.984.000.000 1.804.000.000 180.000.000

a Nâng cao năng lực 400.000.000 220.000.000 180.000.000

b Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 1.584.000.000 1.584.000.000 0

1.2 Chi sự nghiệp kinh tế (L280) 5.051.000.000 4.950.000.000 101.000.000

1.2.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm 5.051.000.000 4.950.000.000 101.000.000

1.2.1.
1

Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo
bền vững (MSCT: 0470) 5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000

1.2.1.
1.1

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc
làm  bền  vững  (MSCT:  0470;  MSDA:  0474);
(L280-K338)

5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000

a Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 5.041.000.000 4.940.000.000 101.000.000

1.2.1.
2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

10.000.000 10.000.000 0
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1.2.1.
2.2

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi.  Kiểm tra,  giám sát  đánh giá  việc  tổ  chức
thực hiện chương trình

10.000.000 10.000.000 0

a
Tiểu dự án 3: Kiểm tra,  giám sát,  đánh giá,  đào
tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

10.000.000 10.000.000

1.3 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin (L160) 983.000.000 893.000.000 90.000.000

1.3.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm 983.000.000 893.000.000 90.000.000

1.3.1.
1

Chương  trình  mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo
bền vững (MSCT: 0470) 983.000.000 893.000.000 90.000.000

1.3.1.
1.1

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo thông tin
(MSCT: 0470; MSDA: 0476); (L160-K171) 983.000.000 893.000.000 90.000.000

a
Tiểu  dự  án  2:  Truyền  thông  về  giảm  nghèo  đa
chiều

983.000.000 893.000.000 90.000.000

STT Nội dung Tổng cộng

Trong đó

 ngân sách
Trung ương

Ngân sách địa
phương

A B 2=3+4 3 4
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PHỤ LỤC 
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH ĐẮK NÔNG

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-SLĐTBXH ngày          /7/2024 của Sở Lao
động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Đvt: đồng

STT Nội dung Số tiền (Ngân sách
địa phương)

A B 5

A DỰ TOÁN THU 0

Thu lệ phí

Thu sự nghiệp

B DỰ TOÁN CHI 425.000.000

I Chi từ số thu được để lại: 0

II Chi do NSNN cấp: 425.000.000

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 425.000.000

1.2 Chi sự nghiệp kinh tế (L280) 425.000.000

1.2.1 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 425.000.000

1.2.1.
1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MSCT:
0470) 425.000.000

1.2.1.
1.1

Dự án  4:  Phát  triển  giáo  dục  nghề  nghiệp,  việc  làm bền  vững
(MSCT: 0470; MSDA: 0474); (L280-K338) 425.000.000

a Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 425.000.000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-25T16:48:04+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Bùi Văn Quang<quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-25T16:48:14+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Bùi Văn Quang<quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-25T16:48:21+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Bùi Văn Quang<quangbv.sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:07+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:11+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:14+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:24+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:30+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:35+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:43+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:57:48+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-26T16:58:05+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




